
 

 

 

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN  

  HỌC KÌ II LỊCH BÁO GIẢNG  
TUẦN HỌC THỨ 33 
 

Từ ngày: 09/5/2022 - Đến ngày: 13/5/2022  

Thứ/ buổi 

ngày 
Tiết  

Tiết 

PPCT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

9/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1  Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ  

2 161 Toán Chắc chắn – Có thể - Không thể Máy chiếu 

3 317 Tiếng Việt Đọc: Chuyện quả bầu (tiết 1) Máy chiếu 

4 318 Tiếng Việt Đọc: Chuyện quả bầu (tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 33 Đạo đức Em yêu quê hương (tiết 3) Máy chiếu 

2 319 HDH 

(Dạy bù TV tuần 32): Nghe viết: Trên các miền đất 

nước; Viết hoa tên riêng địa lí;  

Phân biệt: ch/tr, iu/iêu 

Máy chiếu 

3  GDTC Tại chỗ ném rổ (tiết 1)  

3 

10/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 162 Toán Em ôn lại những gì đã học (tiết 1) Máy chiếu 

2  Mĩ thuật Con rối đáng yêu (tiết 1)  

3 320 Tiếng Việt Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện quả bầu Máy chiếu 

4 321 Tiếng Việt Ôn chữ hoa A, M, N (kiểu 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1  GDTC Tại chỗ ném rổ (tiết 2)  

2  TC TA   

3 322 HDH 
(Dạy bù TV tuần 32): LT1: MRVT về sản phẩm 

truyền thống của đất nước; Câu giới thiệu 
Máy chiếu 

4 

11/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 323 Tiếng Việt Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (tiết 1) Máy chiếu 

2 324 Tiếng Việt Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa (tiết 2) Máy chiếu 

3 
 

Âm nhạc  
 

4 163 Toán Em ôn lại những gì đã học (tiết 2) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 1 65 TNXH Một số hiện tượng thiên tai (tiết 2) Máy chiếu 

2 325 HDH 
(Dạy bù TV tuần 32): LT2: Viết đoạn văn giới thiệu 

một đồ vật được làm từ tre hoặc gỗ 
Máy chiếu 

3 33 HĐTN Nghề nào tính nấy Máy chiếu 

5 

12/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 

1 
 

Đọc sách TV Đọc sách, truyện 
 

2  TC TA Classroom Activities – Lesson 1  

3 326 Tiếng Việt 
LT1: Mở rộng vốn từ về các loài vật dưới biển; Dấu 

chấm, dấu phẩy 
Máy chiếu 

4 327 Tiếng Việt 
Nghe – viết: Khám phá đáy biển ở Trường Sa 

Phân biệt: it/uyt, ươu/iêu, in/inh 
Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 164 Toán Em vui học toán (tiết 1) Máy chiếu 

2 328 HDH (Dạy bù TV tuần 32): Đọc mở rộng Máy chiếu 

3 
 

TC Âm nhạc Hoàn thành bài học 
 

6 

13/5 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 

 
TC Mĩ thuật Hoàn thành bài học 

 
2 165 Toán Em vui học toán (tiết 2) Máy chiếu 

3 329 Tiếng Việt LT2: Viết đoạn văn kể về một buổi đi chơi Máy chiếu 

4 66 TNXH Một số cách ứng phó, giảm nhẹ rủi ro thiên tai (T1) Máy chiếu 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 330 Tiếng Việt Đọc mở rộng Máy chiếu 

2 
 

HDH Hoàn thành bài Máy chiếu 

3 
 

Sinh hoạt lớp Sơ kết tuần 33 Bảng thi đua 

 

Kiểm tra, nhận xét 

                      Số lượt sử dụng đồ dùng: 25 lượt       

                 Giang Biên, ngày 04 tháng 5 năm 2022 

   

                                                           KHỐI TRƯỞNG 

 
 

                                                                             Nguyễn Thị Vân Anh 

 


